
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGA SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

 Ngày 22 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO CHI TIẾT THỤ LÝ HỒ SƠ TẠI ĐƠN VỊ - PHÒNG BAN

Đơn vị: UBND Huyện Nga Sơn
Từ ngày: 18-03-2019 đến ngày 22-03-2019

  STT   Mã hồ sơ   Người nộp   Địa chỉ   Số điện thoại   Công việc   Thụ lý hồ sơ(ngày)

  Vượt tiến độ   Đúng tiến độ   Chậm tiến độ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 NS.TNH015A.190318.12

51

THỊNH VĂN VĂN Xã Nga Hải Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

2 NS.TCH04A.190318.125

2

BQLDA(TU BỔ KHẮC

PHỤC TRỌNG ĐIỂM

XUNG YẾU TUYẾN ĐÊ

HỮU SÔNG HOẠT TẠI

K39+910-K39+910

THUỘC XÃ NGA

VỊNH)

Tiếp nhận hồ sơ - - 1

3 NS.TNH044A.190318.12

53

MAI VĂN THỨC TC

MAI XUÂN THỤ; MAI

VĂN HÀNH

xã Nga Hưng Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

4 NS.TNH015A.190318.12

54

TRẦN THỊ LƯỢT Xã Nga Trung Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

5 NS.TNH018A.190318.12

55

MAI VĂN TẤN xã Nga văn Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

6 NS.TNH022A.190318.12

56

MAI THỊ VINH TC

TRẦN THẾ SỸ; TRẦN

VĂN NGỌC (2GCN)

xã Nga Bạch Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

7 NS.TNH022A.190318.12

57

MAI XUÂN VẺ TC MAI

THỊ TƯƠI

xã Nga Bạch Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -
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8 NS.TNH022A.190318.12

58

MAI VĂN NGHĨA CQ

MAI XUÂN VẺ

xã Nga Bạch Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

9 NS.TNH022A.190318.12

59

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

CQ BÙI VĂN BIÊN

xã Nga Văn Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

10 NS.TNH015A.190318.12

60

NGUYỄN VĂN

THẮNG+(2GCN)

Xã Nga Hưng Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

11 NS.TNH022A.190318.12

61

ĐỒNG VĂN TÌNH CQ

TRẦN VĂN CƯỜNG

xã Nga Bạch Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

12 NS.KHH005A.190318.12

62

Xã Nga Tân Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

13 NS.TNH007A.190318.12

63

PHẠM SỸ TUẤN Xã Nga Liên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

14 NS.KHH005A.190318.12

64

Xã Nga Hải Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

15 NS.TNH022A.190318.12

65

NGUYỄN VĂN TUẤN

CQ NGUYỄN VĂN

YÊN

Hậu lộc Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

16 NS.KHH004A.190318.12

66

Xóm 2, Nga

Thành, Nga

Sơn, Thanh Hóa

Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

17 NS.TCH07A.190318.126

7

UBND XÃ NGA YÊN-

HẠ TẦNG KHU DÂN

CƯ PHÍA ĐÔNG TRẠM

Y TẾ XÃ NGA YÊN

Tiếp nhận hồ sơ 1 - -

18 NS.TCH07A.190318.126

8

BQLDA- TRƯỜNG

THPT MAI ANH TUẤN

Tiếp nhận hồ sơ 1 - -

19 NS.TNH022A.190318.12

69

NGUYỄN VĂN NGỌC

CQ THỊNH VĂN CÔNG

xã Nga Liên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

20 NS.TNH022A.190318.12

70

VŨ VĂN BẢO TC VŨ

THỊ MẾN

xã Nga Liên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

21 NS.TNH022A.190318.12 TRẦN VĂN NGỌC TC Nga Liên Bộ phận tiếp - x -
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71 TRẦN VĂN HẬU nhận và trả kết

quả

22 NS.TNH007A.190318.12

72

HOÀNG THỊ LUYỆN Xã Nga Yên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

23 NS.CTH012A.190318.12

75

TRẦN VĂN KHƯƠNG Xã Nag Trường Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

24 NS.CTH012A.190318.12

76

TRẦN THỊ HẠNH Xã Nga Trường Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

25 NS.TNH007A.190318.12

77

MAI XUÂN THÌN Xã Nga Vịnh Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

26 NS.TNH022A.190318.12

79

PHÙNG THỊ THÚY CQ

NGUYỄN THỊ DUYÊN

xã Nga Lĩnh Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

27 NS.TNH022A.190318.12

80

MAI NHỮ BÌNH CQ

DIỆP KIỀU TRANG

xã Nga Mỹ Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

28 NS.KHH005A.190318.12

81

Xã Nga Điền Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

29 NS.TNH022A.190318.12

82

MAI XUÂN TÚ CQ LÊ

XUÂN GIÁP

xã Nga Giáp Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

30 NS.KHH004A.190318.12

84

xã Nga Thành Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

2 - -

31 NS.TNH022A.190319.12

85

TRẦN VĂN ĐỒNG CQ

TRẦN VIẾT SỸ

xã Nga Liên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

32 NS.TNH022A.190319.12

86

PHẠM VĂN HÒA

(CHẾT) TK PHẠM VĂN

HIẾU

xã Nga Tiến Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

33 NS.KHH005A.190319.12

87

Xã Nga Hưng Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

34 NS.TNH022A.190319.12

88

MAI THẾ BÌNH CQ

MAI BÁ KHÁNH

xã Nga Hải Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

- x -
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quả

35 NS.TNH007A.190319.12

89

TRẦN VĂN DŨNG Xã Nga Điền Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

36 NS.TNH022A.190319.12

90

MỴ THỊ TY HĐTC MAI

VĂN TOẢN

xã Nga Nhân Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

37 NS.LDH11A.190319.129

1

DƯƠNG BÁ VƯƠNG nga bạch Tiếp nhận hồ sơ 1 - -

38 NS.TNH022A.190319.12

92

TRẦN VĂN ÂU CQ MÃ

VĂN TUẤN

xã Nga Thạch Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

39 NS.TNH022A.190319.12

93

TRẦN VĂN TUẤN CQ

PHẠM VĂN MỸ (2HS)

xã Nga Thái Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

40 NS.TNH022A.190319.12

94

ĐOÀN VĂN ĐỊNH CQ

TRƯƠNG VĂN

NGUYÊN (2HS)

xã Nga Thái Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

41 NS.TNH044A.190319.12

95

LÊ THỊ PHƯỚC CQ

NGUYỄN TIẾN THUẬN

(1)

xã Nga Yên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

42 NS.TNH007A.190319.12

96

LÊ VĂN CÔNG nga thanh Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

43 NS.LDH11A.190319.129

7

MAI ĐÌNH LỢI THĂM

MỘ LIỆT SỸ MAI ĐÌNH

THUẬN

nga hải Tiếp nhận hồ sơ 1 - -

44 NS.TNH022A.190319.12

98

NGUYỄN XUÂN

CHIẾN CQ MAI CÔNG

CHUNG

xã Nga Thạch Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- - 1

45 NS.TNH007A.190319.12

99

THIỀU VĂN TỨ xã nga thủy Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

46 NS.TNH022A.190319.13

00

NGUYỄN THỊ

PHƯƠNG HUẾ CQ MAI

VĂN ĐỨC

xã Nag Thạch Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- - 1

47 NS.TNH007A.190319.13

01

PHẠM QUỐC THANH xã nga liên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -
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48 NS.TCH01A.190319.130

2

UBND XÃ NGA

TRUNG(XỬ LÝ Ô

NHIỄM MÔI TRƯỜNG

KHU SẢN XUẤT TẬP

TRUNG XÃ NGA

TRUNG, HUYỆN NGA

SƠN)

Tiếp nhận hồ sơ - x -

49 NS.TNH015A.190319.13

03

MAI XUÂN THÌN xÃ nGA vỊNH Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

50 NS.TNH007A.190319.13

04

NGUYỄN VĂN HOA Xã Nga Trung Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

51 NS.TCH01A.190319.130

5

UBND XÃ NGA

THANH(RÃNH THOÁT

NƯỚC ĐƯỜNG TL 524

ĐI KÊNH NGANG NAM

XÓM 6 XÃ NGA

THANH, HUYỆN NGA

SƠN)

Tiếp nhận hồ sơ - x -

52 NS.TNH007A.190319.13

06

MAI VĂN HẢI Xã Nga Yên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

53 NS.TNH007A.190319.13

07

NGUYỄN THỊ THẢO Xã Nga Mỹ Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

54 NS.TNH022A.190319.13

08

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

CQ PHẠM VĂN

DƯƠNG ; TRẦN VĂN

TRUNG;PHẠM VĂN

HƯỚNG; TRẦN VĂN

HIẾU; PHẠM VĂN

CẢNH;

xã Nga Thái Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

55 NS.TNH007A.190320.13

09

PHẠM VĂN TRUNG Xã Nga An Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

56 NS.TNH007A.190320.13

10

MAI THẾ LUẬN Xã Nga Thiện Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

57 NS.TNH015A.190320.13

11

ĐỖ VĂN NGỌ Xã Nga Liên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -
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58 NS.TNH007A.190320.13

12

TRỊNH VĂN YÊN Xã Nga Giáp Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

59 NS.TNH022A.190320.13

13

MAI HUY QUYỀN CQ

NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

xã Hà Vinh, Hà

Trung

Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

60 NS.TNH022A.190320.13

14

NGUYỄN TIẾN THUẬN

CQ MAI HỒNG LẠM

TP Hà Nội Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

61 NS.TNH007A.190320.13

15

NGUYỄN BÁ HÒE xã Nga Hải Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

62 NS.TNH026A.190320.13

16

TRẦN QUANG TRUNG xã liên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

63 NS.KHH005A.190320.13

17

xã Nga an Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

64 NS.TNH007A.190320.13

18

NGUYỄN VĂN HÙNG xã Nga Thanh Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

65 NS.TNH015A.190320.13

19

MAI THỊ LUYỆN (+) Xã Nga Hưng Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

66 NS.TNH007A.190320.13

20

ĐÀO VĂN QUYỀN Xã Nga Hưng Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

67 NS.TNH007A.190320.13

21

NGUYỄN VĂN THẮNG xã Nga Trung Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

68 NS.TNH007A.190320.13

22

MAI SĨ QUYNH xã Nga Hải Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

69 NS.TNH007A.190320.13

23

MAI THỊ LỤA Xã Nga Tiến Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

70 NS.TNH015A.190320.13

25

PHẠM ĐÌNH TRƯỜNG PHẠM ĐÌNH

TRƯỜNG

Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

71 NS.TNH022A.190320.13 LÊ THỊ THU; MAI THỊ xã Nga Giáp Bộ phận tiếp - x -
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26 DUNG CQ ĐỖ VĂN

CHIẾN (2HS)

nhận và trả kết

quả

72 NS.TNH007A.190320.13

27

MAI VĂN HIỀN xã Nga Tân Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

73 NS.TNH015A.190320.13

28

NGUYỄN ĐÌNH GIỚI, xã Nga Giáp Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

74 NS.TNH007A.190320.13

29

NGUYỄN NGỌC TẠO xã Nga Lĩnh Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

75 NS.TNH022A.190320.13

30

NGUYỄN VĂN HOA

TC NGUYỄN THỊ

TUYỀN

xã Nga Trung Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

76 NS.KHH005A.190320.13

31

Xã Nga Thanh Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

77 NS.KHH004A.190320.13

32

Xã Nga Bạch Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

2 - -

78 NS.KHH004A.190320.13

34

SN 158TK BĐ2 Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

2 - -

79 NS.TNH022A.190320.13

35

NGUYỄN VĂN HỢP xã Nga Thủy Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

80 NS.TNH022A.190320.13

36

PHẠM VĂN MỸ CQ

MAI THỊ KHUYÊN

xã Nga Thái Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

81 NS.KHH004A.190320.13

37

Xóm 8, Nga

Liên, Nga Sơn,

Thanh Hóa

Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

2 - -

82 NS.TNH022A.190321.13

38

MAI NGỌC QUÂN CQ

PHẠM VĂN LƯƠNG

xã Nga Yên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

83 NS.TNH007A.190321.13

39

TRẦN VĂN NAM Xã Nga Điền Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

84 NS.TNH007A.190321.13

40

MAI THỊ THANH Xã Nga Trường Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

1 - -
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quả

85 NS.TNH026A.190321.13

41

NGUYẾN BÁ LAM xã Nga Hải Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

86 NS.TNH042A.190321.13

42

LÊ HUY THANH xã Nga Tiến Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

87 NS.TNH022A.190321.13

44

HOÀNG THỊ HƯỜNG

CQ NGUYỄN THỊ

ĐIỂM

TP hà nội Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

88 NS.TNH022A.190321.13

45

QUÁCH THỊ KHUYÊN

CQ PHAN THỊ LOAN

xã Nga Mỹ Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

89 NS.TNH015A.190321.13

47

MAI VĂN CẢNH xã Nga Giáp Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

90 NS.TNH015A.190321.13

48

PHẠM HỒNG PHONG,+ Nga Hưng Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

91 NS.TNH042A.190321.13

49

NGUYỄN VĂN KỲ xã Nga Thủy Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

92 NS.TNH007A.190321.13

50

MAI VĂN QUẾ Xã Nga Vịnh Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

93 NS.LDH11A.190321.135

2

MAI VĂN LONG xã Nga Yên Tiếp nhận hồ sơ 1 - -

94 NS.TNH022A.190321.13

54

NGUYỄN PHÚ ĐỀ CQ

TRỊNH QUANG PHÚC;

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

(3HS)

xã Nga Văn Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

95 NS.TNH022A.190321.13

55

NGUYỄN VĂN

CHUYÊN CQ NGUYỄN

THỊ DUNG

xã Nga Thái Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

96 NS.TNH022A.190321.13

56

MAI THỊ TƯƠNG

HĐTC MAI THỊ HIỀN

xã Nga Thiện Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

97 NS.TNH022A.190321.13

58

VŨ THỊ HIÊN HĐTC

NGUYỄN BÁ HÒE

xã Nga Hải Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -
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98 NS.TNH022A.190321.13

60

PHAN TRUNG THỰC

CQ NGUYỄN VĂN

TIẾN

xã Nga Trường Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

99 NS.TNH007A.190321.13

61

PHẠM VĂN VIỆT Nga Thành Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

100 NS.TNH022A.190321.13

63

NGUYỄN VĂN TƯỜNG

HĐTC NGUYỄN VĂN

HẢI

xã Nga Thái Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

101 NS.TNH022A.190321.13

64

MAI VĂN THANH CQ

NGUYỄN VĂN ĐỒNG;

PHAN THỊ XUYÊN

(2HS)

xã Nga an Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

102 NS.TNH007A.190321.13

65

VŨ VĂN KHƯƠNG Xã Nga Liên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

103 NS.TNH007A.190321.13

66

TRẦN VĂN THIẾT Xã Nga Mỹ Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

104 NS.TNH033A.190321.13

67

MAI THỊ LỤA xã Nga Tiến Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

105 NS.TNH022A.190321.13

68

MAI VĂN QUẾ CQ

TRẦN THỊ DŨNG

TP Hà nội Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

- x -

106 NS.TNH007A.190321.13

69

MAI THỊ THẮM Xã Nga Giáp Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

107 NS.TNH022A.190321.13

70

PHẠM BÁ SOÁT CQ,

VŨ THỊ CẬY TC VŨ

VĂN TUẤN (2HS)

xã Nga Tiến Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

108 NS.TNH026A.190321.13

71

NGUYỄN CÔNG NIỆM xã Nga Tiến Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

109 NS.TNH022A.190322.13

72

BÙI VĂN HÙNG CQ

CAO THỊ PHƯƠNG

xã Nga An Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

110 NS.TNH022A.190322.13

73

PHẠM TIẾN DŨNG CQ

MAI THỊ QUYÊN

xã Nga Yên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

                                             Trang 9 / 13



111 NS.TNH022A.190322.13

74

HÀ VĂN THÀNH CQ

NGUYỄN KIM ĐỒNG

xã Nga Yên Bộ phận tiếp

nhận và trả kết

quả

1 - -

112 NS.TCH07A.190318.126

7

UBND XÃ NGA YÊN-

HẠ TẦNG KHU DÂN

CƯ PHÍA ĐÔNG TRẠM

Y TẾ XÃ NGA YÊN

Lãnh đạo đơn vị 2 - -

113 NS.TCH07A.190318.126

8

BQLDA- TRƯỜNG

THPT MAI ANH TUẤN

Lãnh đạo đơn vị 2 - -

114 NS.CTH012A.190318.12

75

TRẦN VĂN KHƯƠNG Xã Nag Trường Phòng Kinh tế

hạ tầng

14 - -

115 NS.CTH012A.190318.12

76

TRẦN THỊ HẠNH Xã Nga Trường Phòng Kinh tế

hạ tầng

14 - -

116 NS.KHH005A.190318.12

62

Xã Nga Tân Phòng Tài chính

kế hoạch

1 - -

117 NS.KHH005A.190318.12

64

Xã Nga Hải Phòng Tài chính

kế hoạch

1 - -

118 NS.KHH004A.190318.12

66

Xóm 2, Nga

Thành, Nga

Sơn, Thanh Hóa

Phòng Tài chính

kế hoạch

1 - -

119 NS.TCH07A.190318.126

7

UBND XÃ NGA YÊN-

HẠ TẦNG KHU DÂN

CƯ PHÍA ĐÔNG TRẠM

Y TẾ XÃ NGA YÊN

Phòng tài chính 2 - -

120 NS.TCH07A.190318.126

8

BQLDA- TRƯỜNG

THPT MAI ANH TUẤN

Phòng tài chính 2 - -

121 NS.KHH005A.190318.12

81

Xã Nga Điền Phòng Tài chính

kế hoạch

1 - -

122 NS.KHH004A.190318.12

84

xã Nga Thành Phòng Tài chính

kế hoạch

1 - -

123 NS.KHH005A.190319.12

87

Xã Nga Hưng Phòng Tài chính

kế hoạch

2 - -

124 NS.KHH005A.190320.13

17

xã Nga an Phòng Tài chính

kế hoạch

2 - -

125 NS.KHH005A.190320.13

31

Xã Nga Thanh Phòng Tài chính

kế hoạch

2 - -

126 NS.KHH004A.190320.13

32

Xã Nga Bạch Phòng Tài chính

kế hoạch

3 - -
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127 NS.KHH004A.190320.13

34

SN 158TK BĐ2 Phòng Tài chính

kế hoạch

3 - -

128 NS.KHH004A.190320.13

37

Xóm 8, Nga

Liên, Nga Sơn,

Thanh Hóa

Phòng Tài chính

kế hoạch

3 - -

129 NS.TNH007A.190318.12

63

PHẠM SỸ TUẤN Xã Nga Liên Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

1 - -

130 NS.TNH007A.190318.12

72

HOÀNG THỊ LUYỆN Xã Nga Yên Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

1 - -

131 NS.TNH007A.190318.12

77

MAI XUÂN THÌN Xã Nga Vịnh Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

- - 1

132 NS.TNH007A.190319.12

89

TRẦN VĂN DŨNG Xã Nga Điền Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

- x -

133 NS.TNH007A.190319.12

96

LÊ VĂN CÔNG nga thanh Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

- x -

134 NS.TNH007A.190319.12

99

THIỀU VĂN TỨ xã nga thủy Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

- x -

135 NS.TNH007A.190319.13

01

PHẠM QUỐC THANH xã nga liên Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

- x -

136 NS.TNH007A.190319.13

04

NGUYỄN VĂN HOA Xã Nga Trung Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

- x -

137 NS.TNH007A.190319.13

06

MAI VĂN HẢI Xã Nga Yên Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

- x -

138 NS.TNH007A.190319.13

07

NGUYỄN THỊ THẢO Xã Nga Mỹ Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

- x -

139 NS.TNH007A.190320.13

09

PHẠM VĂN TRUNG Xã Nga An Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

- x -

140 NS.TNH007A.190320.13

10

MAI THẾ LUẬN Xã Nga Thiện Văn phòng đăng

ký quyền sử

- x -
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dụng đất

141 NS.TNH007A.190320.13

12

TRỊNH VĂN YÊN Xã Nga Giáp Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

- x -

142 NS.TNH007A.190320.13

15

NGUYỄN BÁ HÒE xã Nga Hải Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

- x -

143 NS.TNH007A.190320.13

18

NGUYỄN VĂN HÙNG xã Nga Thanh Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

- x -

144 NS.TNH007A.190320.13

20

ĐÀO VĂN QUYỀN Xã Nga Hưng Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

1 - -

145 NS.TNH007A.190320.13

21

NGUYỄN VĂN THẮNG xã Nga Trung Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

1 - -

146 NS.TNH007A.190320.13

22

MAI SĨ QUYNH xã Nga Hải Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

1 - -

147 NS.TNH007A.190320.13

23

MAI THỊ LỤA Xã Nga Tiến Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

1 - -

148 NS.TNH007A.190320.13

27

MAI VĂN HIỀN xã Nga Tân Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

1 - -

149 NS.TNH007A.190320.13

29

NGUYỄN NGỌC TẠO xã Nga Lĩnh Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

1 - -

150 NS.TNH007A.190321.13

39

TRẦN VĂN NAM Xã Nga Điền Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

1 - -

151 NS.TNH007A.190321.13

40

MAI THỊ THANH Xã Nga Trường Văn phòng đăng

ký quyền sử

dụng đất

1 - -

  Nơi nhận:

- ..................................

- ..................................

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)
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- ..................................

- ..................................

- ..................................

- Lưu VT.
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